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PHẦN THUYẾT MINH

Định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng là lượng tiêu hao các yếu tố về lao động, vật tư, thiết bị và cơ sở vật chất để hoàn thành việc đào tạo cho 01 lớp học, với điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, trong đó đảm bảo để mỗi 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Hướng dẫn du lịch do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

I. Nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng bao gồm 07 phần: Phần thuyết minh, 05 định mức thành phần và phần xác định giá dịch vụ đào tạo để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn cho nghề Hướng dẫn du lịch do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
1. Định mức lao động

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động sống cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc đào tạo cho 01 lớp học, với điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, trong đó đảm bảo để mỗi 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn. 

- Định mức lao động bao gồm định mức lao động trực tiếp và định mức lao động gián tiếp. Định mức lao động trực tiếp là thời gian giảng dạy lý thuyết và thực hành. Định mức lao động gián tiếp là thời gian lao động cho hoạt động quản lý, phục vụ.

2. Định mức văn phòng phẩm, tài liệu đào tạo

Định mức văn phòng phẩm, tài liệu đào tạo là định mức sử dụng các loại văn phòng phẩm phục vụ công tác đào tạo, quản lý sinh viên và các loại tài liệu, giáo trình cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 lớp học, với điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, trong đó đảm bảo để mỗi 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

3. Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng từng loại thiết bị để hoàn thành việc đào tạo cho 01 lớp học, với điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, trong đó đảm bảo để mỗi 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

 - Định mức này làm căn cứ để tính nhiên liệu động lực và tính khấu hao thiết bị. 

- Định mức này chưa bao gồm thời gian sử dụng các thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ của lao động gián tiếp.

4. Định mức vật tư

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, vật liệu cần thiết để hoàn thành việc đào tạo cho 01 lớp học, với điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, trong đó đảm bảo để mỗi 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

- Định mức này chưa bao gồm:

+ Khối lượng (số lượng) vật tư cần thiết ban đầu phục vụ đào tạo một kỹ năng, lớp học hay khóa học;

+ Định mức về điện chiếu sáng, nước sinh hoạt phục vụ cho quá trình đào tạo;

+ Định mức nguyên, nhiên vật liệu cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.

5. Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm)
Định mức sử dụng cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm): Là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng của một người học đối với từng loại cơ sở vật chất (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thực tập, phòng thí nghiệm) để hoàn thành đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định.

6. Giá dịch vụ đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng

- Giá dịch vụ đào tạo được hiểu là bao gồm chi phí dịch vụ đào tạo, dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác.

- Giá dịch vụ đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng bao gồm định mức lao động, định mức văn phòng phẩm, tài liệu đào tạo, định mức thiết bị, định mức vạt tư, định mức sử dụng cơ sở vật chất và các định mức khác như điện chiếu sáng, nước sinh hoạt, nguyên nhiên liệu phục vụ cho bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, định mức sử dụng thiết bị cho công tác quản lý, phục vụ... để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

II. Hướng dẫn sử dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch trình độ cao đẳng
1. Định mức kinh tế - kỹ thuật, giá dịch vụ đào tạo này được sử dụng để: 

- Xác định chi phí trong đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Định mức này được áp dụng đối với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng với quy định về điều kiện lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên; lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên; thời gian đào tạo để tính định mức kinh tế - kỹ thuật này là 2700 giờ; định mức này đã bao gồm 8 môn học chung.
BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT,

GIÁ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO NGHỀ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Mã ngành/nghề: 6810103

Trình độ đào tạo: Cao đẳng


- Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 lớp học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.


- Giá dịch vụ đào tạo xác định chi phí để hoàn thành việc đào tạo cho 01 người học đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn đối với nghề Hướng dẫn du lịch, trình độ cao đẳng do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 
	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	

	1
	Định mức giờ dạy lý thuyết
	16.03

	2
	Định mức giờ dạy thực hành
	59.72

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	


II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ (Chỉ liệt kê tính toán đối với máy móc, thiết bị, phần mềm đã mua bản quyền. Tránh nhầm lẫn với vật tư tiêu hao); Các đơn vị thực hiện trên bản mềm file Excel gửi kèm.

	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)

	A
	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT
	

	1 
	Máy chiếu, phông chiếu
	- Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

- Kích thước phông chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
	16.03

	2 
	Máy vi tính
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	16.03

	3 
	Bảng đen
	
	16.6

	4 
	Bút chỉ laser LogitechR400
	Sử dụng sóng RF tần số 2.4 Hz khoảng cách nhận tín hiệu 15M Pin sử dụng AAA
	16.03

	5 
	Nam châm dính bảng
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	16.03

	6 
	Máy in
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	2.8

	7 
	Bảng trắng di động
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	16.03

	B
	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH
	

	8 
	Máy chiếu, phông chiếu
	Kích thước LCD: 0.63 "TFT

Độ sáng: 2,600 Lumens

Độ phân giải: XGA (1024 x 768) 
	26.6

	9 
	Máy vi tính, bộ lưu điện
	Bộ ví xử lý: Intel Core i3-3220 Processor; Ram: 2GB PC3-12800 1600MHz DDR3 ; Ổ cứng: 500GB 7200rpm SATA (can support 2 Hard disks); Ổ đĩa quang
	26.6

	10 
	Bút chỉ laser LogitechR400
	Sử dụng sóng RF tần số 2.4 Hz khoảng cách nhận tín hiệu 15M Pin sử dụng AAA
	26.6

	11 
	Bảng trắng di động
	Bảng Trắng Hai Mặt 1.2X2.0M  
	26.6

	12 
	Bàn cho bán tour
	Chất liệu gỗ MDF-Melamine

Khung sắt KT: 150 x 60 x 75 cm (w x d x h); Độ dày  min.18 mm
	10

	13 
	Bộ Loa + Âm ly
	Bộ Loa + Âm ly CAVD  (02 Loa + 01 Amply) Điện áp 100-240V, 50/60Hz,Loa: CAVD - HQ 115 PRO (02 loa/Bộ) + Công suất  Output: 150W + 150W (8 ohms, 92 db).  + Cân nặng: 23kg +Amply: CAVD - HQ 888 Pro
	6

	14 
	Micro
	Micro không dây  SHURE PGX4/PGX2 BETA 58A 

Bộ thu SHURE PGX4

Bộ phát PGX2 BETA 58A
	6

	15 
	Máy ảnh
	Máy ảnh kỹ thuật số SONY Cyber-shot 

DSC-HX200V

Độ phân giải  18.2 megapixels 

Màn hình LCD 3.0-inch LCD,XtraFine 

TruBlack TFT LCD
	6

	16 
	Máy quay
	Máy quay kỹ thuật số HD HDR-XR260VE 

(HDD 160GB)Ổ cứng HDD 160GB Hard Drive, 

Độ phân giải  8.9 Mega Pixels

màn hình LCD 3.0 inch
	6

	17 
	Máy ghi âm
	Máy ghi âm kỹ thuật số SONY ICD- UX533F/B Bộ nhớ: 4 GB

Kết nối PC qua USB
	6

	18 
	Ti vi
	TV 32 inches SONY KLV-32R402A  LED TIVI 32" (80cm), 16:9 Direct LED
	26

	19 
	Đầu đĩa
	Đầu đĩa SONY - DVP NS638  1 x

Chế độ MP3 & JPEG playback
	26

	20 
	Đĩa hình
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	26

	21 
	Loa cầm tay
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	26

	22 
	Quả địa cầu
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	4.6

	23 
	Bản đồ du lịch Việt Nam
	103tr, minh hoạ, 30cm. Nxb Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam
	4.6

	24 
	Bộ dụng cụ nấu ăn: xoong các cỡ, chảo không dính, bát con, bát canh, thìa, đĩa…
	BDCB01-THN
BDCB02-THN
	10

	25 
	Bộ dụng cụ giường đôi: đệm, ga, gối, chăn
	BDCP02-THN

	10


IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
	

	
	
	
	
	Định mức tiêu hao vật tư

	1
	Đĩa VCD – Du lịch Việt Nam và thế giới
	Cái
	Đĩa CD/DVD có cùng kích thước: đường kính ngoài đến 120 mm. Dung lượng 700Mb
	4

	2
	Pin
	Chiếc
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	14.4

	3
	Bộ VCD tiếng anh chuyên ngành
	Bộ
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	4.4

	4
	Vật tư nấu ăn

-Bình ga.
	bình
	Loại thông dụng 
	0,2

	5
	Nước máy
	m3
	Loại thông dụng 
	2

	6
	- Dầu ăn


	lít
	Loại thông dụng 
	0,2

	7
	- Gia vị: hành, tỏi , ớt, muối, mắm, mì chính, hạt tiêu, đường, chanh...
	gam
	Loại thông dụng 
	2

	8
	- Nguyên liệu thịt: gà, cá, thịt lợn, bò, hải sản
	gam
	Loại thông dụng 
	10

	9
	- Rau củ quả các loại
	gam
	Loại thông dụng
	20

	10
	Tiền thuê xe đi thực tế đợt 1
	 Nghìn đồng
	Quy chế chi tiêu NB 2018
	500.000đ

	11
	Hỗ trợ kinh phí thực tập tốt nghiệp
	 Nghìn đồng
	Quy chế chi tiêu NB 2018
	300.000đ

	12
	Tiền công tác phí cho 02 GV chỉ đạo, kiểm tra thực tập trong 3 ngày
	Ngày
	Quy chế chi tiêu NB 2018
	62.285đ

	13
	Tiền công tác phí cho 03 GV hướng dẫn thực tập cho 3 đợt trong 6 ngày.
	Ngày 
	Quy chế chi tiêu NB 2018
	234.857

	14
	Tiền thuê xe đi thực tế đợt 2
	 Nghìn đồng
	Quy chế chi tiêu NB 2018
	500.000đ


V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

	STT
	Tên gọi
	Diện tích chiếm chỗ tính cho 1 SV

(m2/sinh viên)
	Thời gian học tính cho 1 sinh viên (h)
	Định mức sử dụng tính cho 1 SV

(m2*h/sinh viên)

	I
	Định mức phòng học lý thuyết
	
	
	

	1
	Phòng học lý thuyết
	2,0
	25
	50

	II
	Định mức phòng/xưởng thực hành
	
	
	

	1
	Phòng thực hành Hướng dẫn du lịch 
	4,1
	17.5
	71.75


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH  HƯỚNG DẪN DU LỊCH
Trình độ: Cao đẳng

( Theo quyết định số 366 /QĐ-CĐSL ngày 18  tháng 6  năm 2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng thẩm định định mức KT-KT )
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Chức vụ trong 

Hội đồng thẩm định

	1
	Ông Nguyễn Đức Long
	Phó Hiệu trưởng
	Chủ tịch

	2
	Bà Cung Thị Thanh
	Phó Trưởng phòng KH - TC, 

Kế toán trưởng
	Phó Chủ tịch 

	3
	Ông Nguyễn Quang Sáng
	Trưởng phòng TCCB
	Uỷ viên -Thư ký

	4
	Ông Nguyễn Văn Nho
	Trưởng phòng QT - TB
	Uỷ viên

	5
	Ông Đỗ Tiến Dũng
	Trưởng phòng KT & ĐBCL
	Ủy viên

	6
	Ông Vũ Thành Phúc
	Phó Trưởng phòng Đào tạo
	Ủy viên

	7
	Ông Nguyễn Trung Đạo
	Phó Trưởng khoa VH - DL
	Uỷ viên

	8
	Bà Nguyễn Thị Thuý Tươi
	Phó Trưởng khoa KT - CN
	Ủy viên

	9
	Ông Nguyễn Văn Chuyên
	Phó Trưởng khoa Nông lâm
	Ủy viên



